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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

        Số: 32/TB – CNTĐ - KQT                       TpHCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023 

                                                                    
 

THÔNG BÁO 

V/v Phản biêṇ báo cáo thưc̣ tâp̣ tốt nghiêp̣ Trình độ cao đẳng  

Khóa 2018, 2019, 2020 
 

- Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-CNTĐ - KQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 về Kế hoạch thực 

tập tốt nghiệp khóa 2019, 2020 trình độ cao đẳng - NH 2022 - 2023 ngành Logistics 

- Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-CNTĐ - KQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 về Kế hoạch thực 

tập tốt nghiệp khóa 2018, 2019, 2020, 2021 trình độ cao đẳng - NH 2022 - 2023 ngành Quản 

trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại 

Nhằm chuẩn bi ̣tốt cho công tác phản biêṇ báo cáo thưc̣ tâp̣ tốt nghiêp̣, Khoa QTKD thông 

báo đến sinh viên khóa 2018, 2019, 2020, 2021 trình độ cao đẳng và 02 học sinh ngành 

QL&BHST khóa 2020 trình độ trung cấp về thời gian, điạ điểm phản biêṇ thưc̣ tâp̣ tốt nghiệp 

như sau: 

- Ngày phản biêṇ: Căn cứ vào đăng ký của GV từ 24-28/4/2023  

- Thời gian tâp̣ trung Buổi sáng:  

+ Ca 1: lúc 8:00 

+ Ca 2: lúc 9:00 

- Thời gian tâp̣ trung Buổi chiều:  

+ Ca 3: lúc 13:30 

+ Ca 4: lúc 14:30 

- Điạ điểm: Xem chi tiết trong bảng bên dưới 

 

STT GV Hướng dẫn GV Phản biện Ngành Phòng Ngày 

1  
Lê Minh Trung Lê Thị Thanh Nhàn Logistics 

&QLBHST 
D02-08 

Buổi sáng 

28/04/2023 

2  Huỳnh Song Toàn Nguyễn Thị Thái Nguyên 
QTKD& 

KDTM 
D02-08 

Buổi sáng 

27/04/2023 

3  Nguyễn Thị Thái Nguyên Trần Lý Phương Thảo 
QTKD& 

KDTM 
D02-08 

Buổi sáng 

27/04/2023 

4  Trần Lý Phương Thảo Huỳnh Song Toàn 
QTKD& 

KDTM 
D02-08 

Buổi chiều 

25/04/2023 
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Lưu ý. 

+ Sinh viên không tham gia phản biêṇ báo cáo thưc̣ tâp̣ tốt nghiêp̣ se ̃bi ̣điểm 0 

+ Trường hợp HSSV không thể tham gia phản biện do bất khả kháng, vui lòng thông báo 

cho GVHD và gởi kèm hình chụp các giấy tờ có liên quan. 

+ Khoa QTKD không giải quyết bất kì trường hơp̣ nào về việc sinh viên không tham gia 

phản biêṇ mà không có lý do chính đáng./. 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Dương Quốc Việt 

 Nơi nhận:     

- CVHT lớp CĐ QTKD, KDTM K18,19,20,21 

- CVHT lớp TC QL&BHST K20 

- CVHT lớp CĐ Logistics K19,20 

- GVHD TTTN tháng 02.2023 

- Lưu VPK 
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DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA PHẢN BIÊṆ BÁO CÁO THƯC̣ TÂP̣ TỐT NGHIÊP̣  

KHÓA 2018, 2019, 2020, 2021 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP 

(Đính kèm thông báo số: 32/TB – CNTĐ - KQT ngày 18 tháng 04 năm 2023) 

 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN 
ĐIỆN 

THOẠI 
LỚP THỜI GIAN PHÒNG GVPB 

1  19211LG1780 Đào Phi Hùng 0764170898 CD19LG1 
8:00 

Ngày 28/04/2023 
D02-08 Lê Thị Thanh Nhàn 

2  20211LG4332 Đoàn Thị Diệu Linh 0325291524 CD20LG3 -”- -”- -”- 

3  20211LG0696 Lê Hoàng Phúc 0839072965 CD20LG2 -”- -”- -”- 

4  19211LG2530 Lê Nguyễn Kỳ Anh 0919070803 CD19LG1 -”- -”- -”- 

5  20211LG1352 Ngô Thị Hạnh Duyên 0385061352 CD20LG1 -”- -”- -”- 

6  20211LG0467 Nguyễn Anh Phát 0785241299 CD20LG3 -”- -”- -”- 

7  20211LG0706 Nguyễn Chí Thành Lộc 0366108504 CD20LG3 -”- -”- -”- 

8  20211LG3916 Nguyễn Ngọc Đài 0328225075 CD20LG3 -”- -”- -”- 

9  20211LG0293 Nguyễn Thị Thu Hương 0971195760 CD20LG1 -”- -”- -”- 

10  20211LG4155 Trần Thanh Thái 0989312605 CD20LG3 -”- -”- -”- 

11  20211LG2473 Ngô Tấn Hưng 0369771737 CD20LG2 
9:00 

Ngày 28/04/2023 
-”- -”- 

12  20211LG2471 Nguyễn Lê Quốc Dũng 0582345228 CD20LG2 -”- -”- -”- 
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13  20211LG2487 Nguyễn Võ Tố Duyên 0866648431 CD20LG2 -”- -”- -”- 

14  20211LG3034 Tô Khánh Tiến 0867313385 CD20LG2 -”- -”- -”- 

15  19211LG3539 Lương Kim Hoàng An 0961910257 CD19LG2 -”- -”- -”- 

16  20211LG1700 Trần Tú Nhi 0373413144 CD20LG1 -”- -”- -”- 

17  20211LG0541 Trương Thị Trang 0962302642 CD20LG3 -”- -”- -”- 

18  20211LG3003 Đỗ Lương Bằng 0335921708 CD20LG3 -”- -”- -”- 

19  20211LG4254 Nguyễn Kim Thành 0368463824 CD20LG3 -”- -”- -”- 

20  20511QS0165 Lê Quỳnh Anh 0967132740 CT20QS1 -”- -”- -”- 

21  20511QS0042 Nguyễn Thị Thúy Nga 0828594375 CT20QS1 -”- -”- -”- 

22  20211QT4484 Hoàng An Thuyên 0924672206 CD20QT5 
8:00 

Ngày 27/04/2023 
D02-08 Trần Lý Phương Thảo 

23  20211KD0200 Kiều Nữ Phương Quyên 0834612362 CD20KD1 -”- -”- -”- 

24  20211QT0780 Nguyễn Đắc Duy 0971973213 CD20QT4 -”- -”- -”- 

25  20211KD1722 Nguyễn Hồng Tú Quyên 0948922048 CD20KD1 -”- -”- -”- 

26  20211KD1695 
Nguyễn Trần Thị Mỹ 

Danh 
0326819778 CD20KD1 -”- -”- -”- 

27  20211KD2366 Nông Thị Kim Oanh 0868263497 CD20KD1 -”- -”- -”- 

28  20211QT0582 Phan Thị Ánh Đào 0859690079 CD20QT5 -”- -”- -”- 
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29  20211KD1279 Nguyễn Thị Thu Tuyền 0966678308 CD20KD1 -”- -”- -”- 

30  20211KD0731 Mai Thảo Vi 0364197649 CD20KD1 -”- -”- -”- 

31  20211KD3164 Hà Cung Thông 0975671970 CD20KD1 -”- -”- -”- 

32  20211KD1354 Nguyễn Minh Quân 0365005944 CD20KD1 -”- -”- -”- 

33  20211QT1618 Đồng Thị Mỹ Tiên 0961703041 CD20QT2 -”- -”- -”- 

34  20211QT3185 Nguyễn Hữu Quang 0388786449 CD20QT2 -”- -”- -”- 

35  20211KD3068 Nguyễn Thị Ngọc Lan 0348311961 CD20KD2 -”- -”- -”- 

36  20211QT4537 Hồ Phúc Bảo Toàn 0359400978 CD20QT5 
9:00 

Ngày 27/04/2023 
-”- -”- 

37  20211QT4400 Nguyễn Tuấn Anh 0967057327 CD20QT5 -”- -”- -”- 

38  20211QT2420 Lê Thị Thu Phương 0565794701 CD20QT2 -”- -”- -”- 

39  20211QT1358 Võ Thị Thảo Duyên 0338957080 CD20QT2 -”- -”- -”- 

40  20211QT1762 Võ Thị Khánh Ly 0833092829 CD20QT5 -”- -”- -”- 

41  19211QT0879 Trần Văn Sơn 0906891662 CD19QT2 -”- -”- -”- 

42  20211KD2668 Vũ Thị Tú Chinh 0337855089 CD20KD2 -”- -”- -”- 

43  20211QT1425 Nguyễn Thị Ngọc Châu 0708020081 CD20QT2 -”- -”- -”- 

44  20211QT3456 Lê Thị Thảo Vân 0925540472 CD20QT5 -”- -”- -”- 

45  20211QT4867 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 0829866395 CD20QT6 -”- -”- -”- 
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46  20211QT4794 Lê Nguyễn Yến Trang 0963273479 CD20QT6 -”- -”- -”- 

47  20211QT4882 Trần Thị Lan Phương 0334262194 CD20QT6 -”- -”- -”- 

48  20211QT2235 Võ Thị Kiều 0343716207 CD20QT3 -”- -”- -”- 

49  20211QT2206 Nguyễn Thị Long Xuyên 0397137328 CD20QT2 -”- -”- -”- 

50  20211QT2204 Trương Thị Thảo Vy 0348296630 CD20QT3 -”- -”- -”- 

51  20211KD0431 Đỗ Đăng Tuân 0355125352 CD20KD2 
13:30 

Ngày 25/04/2023 
D02-08 Huỳnh Song Toàn 

52  20211QT0394 Võ Thị Kim Thắm 0385885018 CD20QT3 -”- -”- -”- 

53  20211QT3426 Sư Thị Ngọc Tuyết 0964753430 CD20QT3 -”- -”- -”- 

54  20211QT1385 Trượng Thị Tròn 0386503827 CD20QT3 -”- -”- -”- 

55  20211QT4793 Hoàng Văn Trung 0867082484 CD20QT6 -”- -”- -”- 

56  20211QT4850 Đặng Đinh Thu Hiền 0914040202 CD20QT6 -”- -”- -”- 

57  20211QT4252 Trần Thị Thu Phương 0971104398 CD20QT6 -”- -”- -”- 

58  20211QT4884 Nguyễn Văn Sang 0868465424 CD20QT6 -”- -”- -”- 

59  20211QT2987 Nguyễn Tấn Truyền 0384518923 CD20QT5 -”- -”- -”- 

60  20211QT0732 Lê Duy Tân 0966902279 CD20QT4 -”- -”- -”- 

61  20211QT0176 Thới Thị Thu Hiền 0929474010 CD20QT1 -”- -”- -”- 

62  20211QT2511 Nguyễn Mỹ Huyền 0852642319 CD20QT3 -”- -”- -”- 
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63  18211KD0343 Nguyễn Đăng Khoa 0906340180 CD18KD1 
14:30 

Ngày 25/04/2023 
-”- -”- 

64  19211KD3011 Nguyễn Thu Trang 0383988739 CD19KD1 -”- -”- -”- 

65  20211QT4737 Lê Thị Cẩm Lụa 0786688046 CD20QT1 -”- -”- -”- 

66  20211QT2133 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 0984122611 CD20QT2 -”- -”- -”- 

67  20211QT3688 Nguyễn Thị Duyên 0933996574 CD20QT3 -”- -”- -”- 

68  19211QT0192 Từ Anh Quốc 0988301452 CD19QT2 -”- -”- -”- 

69  20211KD3480 Trần Thị Phượng 0868498210 CD20KD2 -”- -”- -”- 

70  20211QT2949 Trần Thị Ánh Nguyệt 0986854940 CD20QT5 -”- -”- -”- 

71  20211QT4808 Phan Lê Ngọc Quế Anh 0909572970 CD20QT4 -”- -”- -”- 

72  20211QT0185 Nguyễn Phương Yên 0369871014 CD20QT3 -”- -”- -”- 

73  20211QT0695 Nguyễn Lưu Trọng Phúc 0984151372 CD20QT4 
8:00 

Ngày 27/04/2023 
D02-08 Nguyễn Thị Thái Nguyên 

74  20211QT4624 Nguyễn Thị Thuý Kiều 0817197567 CD20QT5 -”- -”- -”- 

75  21211KD4807 Phạm Ngọc Huỳnh Như 0933310855 CD21KD1 -”- -”- -”- 

76  20211QT4511 Phạm Tấn Lộc 0947653901 CD20QT5 -”- -”- -”- 

77  21211QT2880 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0326759032 CD21QT3 -”- -”- -”- 

78  20211QT2420 Lê Thị Thu Phương 0565794701 CD20QT2 -”- -”- -”- 
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79  21211KD3269 Nguyễn Thị Mến 0339442491 CD21KD1 -”- -”- -”- 

80  20211KD0440 Đỗ Thị Hơn 0987322128 CD20KD1 -”- -”- -”- 

81  20211QT4094 Nguyễn Thế Bảo 0919862134 CD20QT4 -”- -”- -”- 

82  20211QT4913 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0358779535 CD20QT6 -”- -”- -”- 

83  20211QT4899 Phạm Ngọc Hoa 0334571465 CD20QT6 -”- -”- -”- 

84  20211QT4804 Phạm Thị Hoài Thu 0335296716 CD20QT6 -”- -”- -”- 

85  20211QT4873 
Nguyễn Trần Huyền 

Sương 
0983409174 CD20QT6 -”- -”- -”- 

86  2011QT0598 Đậu Thị Hằng 0325616010 CD20QT6 -”- -”- -”- 

87  19211KD1279 Đặng Nguyễn Hồng Ngọc 0373472135 CD19KD1 -”- -”- -”- 

88  20211QT4152 Đỗ Trần Mỹ Dung 0937389520 CD20QT5 
9:00 

Ngày 27/04/2023 
-”- -”- 

89  20211QT4820 Hàng Thị Thùy Trang 0868882931 CD20QT6 -”- -”- -”- 

90  20211QT4333 Huỳnh Lê Thu Hạnh 0933014786 CD20QT6 -”- -”- -”- 

91  20211QT4575 Ngô Thiên Nhi 0976249057 CD20QT5 -”- -”- -”- 

92  20211QT4822 Nguyễn Anh Thy 0937749766 CD20QT6 -”- -”- -”- 

93  20211QT2811 Nguyễn Thị Bích Nguyên 0855122030 CD20QT3 -”- -”- -”- 

94  20211QT2877 Nguyễn Thị Diệu 0564298209 CD20QT3 -”- -”- -”- 
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95  20211KD2972 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0968750662 CD20KD1 -”- -”- -”- 

96  20211KD3457 Nguyễn Thị Thu Hiền 0358716932 CD20KD2 -”- -”- -”- 

97  20211KD2715 Nguyễn Thị Thu Hiếu 0984854308 CD20KD1 -”- -”- -”- 

98  20211QT1740 Nguyễn Trường Tín 0373436374 CD20QT2 -”- -”- -”- 

99  19211QT3564 Phạm Anh Nhật 0336394870 CD19QT6 -”- -”- -”- 

100  19211KD0980 Phạm Trà My 0868733174 CD19KD1 -”- -”- -”- 

101  20211KD2928 Trần Thị Diễm 0799828946 CD20KD1 -”- -”- -”- 

102  20211QT4798 Trần Thị Mỹ Duyên 0329199420 CD20QT6 -”- -”- -”- 

103  20211QT0540 Trần Văn Đạt 0325676532 CD20QT3 -”- -”- -”- 

104  20211QT4627 Vũ Thị Diện 0388264967 CD20QT6 -”- -”- -”- 

 


